THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2018-2019

	Khối 1

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2018- 2019

Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15h 10p

Tiết 3: Từ 15h 30p đến 16h 10p
	Áp dụng từ:

Ngày 6 tháng 9 năm 2018

                 GVCN: 4 Toán, TV10T, TNXH1T, ĐĐ 1T, TC 1T chiều 4T= 21T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 1A ( Hạnh )
	Lớp 1B( Thoa )
	Lớp 1C( Thúy )
	Lớp 1D ( Chiều)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	TH TV
	Chào cờ
	BD ÂN –Tứ
	Chào cờ
	MT-Thảo
	Chào cờ
	Thể dục-Mạnh

	
	2
	Toán
	TNXH 
	Toán 
	MT-Thảo
	Toán
	NC thể lực – tứ
	Toán
	Đạo đức 

	
	3
	Tiếng Việt 
	Thể dục – mạnh
	Tiếng việt
	NC thể lực – tứ
	Tiếng Việt
	BD MT – thảo
	Tiếng Việt
	TH Tiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán 
	BD-TV 
	Toán
	TNXH
	Toán
	Thủ công
	Toán
	NCTL – Tứ 

	
	2
	Tiếng Việt
	TH toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc –Tứ
	Tiếng Việt
	TH Toán
	Tiếng Việt
	BD MT- thảo

	
	3
	Tiếng Việt
	BDMT- Thảo
	Tiếng Việt
	TH Toán
	Tiếng Việt
	TH Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm nhạc-Tứ

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	BD Toán
	Toán
	Thủ công
	Toán
	BD ÂN –tứ
	Toán
	Thủ công

	
	2
	Tiếng Việt
	Thủ công
	Tiếng Việt
	TH TV
	Thể dục – mạnh
	Thủ công
	Tiếng Việt
	BD ÂN –tứ

	
	3
	Tiếng Việt
	NC thể lực – tứ
	Thể dục – mạnh
	Đạo đức
	Tiếng việt
	DB Toán
	Tiếng việt
	TH Toán 

	
	4
	
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng việt
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	
	
	
	
	TNXH
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	MT-Thảo
	Tiếng Việt
	BD TV 
	Toán
	Âm nhạc – tứ 
	TNXH
	BD TV

	
	2
	Tiếng Việt
	BD ÂN – tứ
	Tiếng việt
	BD MT – thảo
	Tiếng Việt
	BD TV
	Tiếng Việt
	BD Toán

	
	3
	Đạo đức
	Âm nhạc – Tứ
	Sinh hoạt
	BD Toán
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	MT-Thảo 

	
	4
	Sinh hoạt
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	



THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2018-2019
	Khối 2

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2018- 2019
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 


	Áp dụng từ:

Ngày 6 tháng 9 năm 2018
GVCN: 5 Toán, TV9T, TNXH1T, TC 1, Đạo Đức 1T:BD Toán 1T, BDTV 1T: tổng 19 T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 2A ( Bùi Thủy)
	2B ( Tính)
	2C ( Trần Hiền )

	
	
	Sáng 
	Chiều  
	Sáng 
	Chiều  
	Sáng 
	Chiều  

	2
	1
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	2
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	3
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	

	
	4
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	Tập đọc
	

	
	5
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	

	3
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Kế chuyện 
	
	Kế chuyện 
	
	Thể dục – Hùng 
	

	
	3
	Chính tả
	
	Thể dục – Hùng 
	
	Kế chuyện
	

	
	4
	Thể dục – Hùng
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	

	
	5
	BD toán
	
	Mỹ thuật – Thảo 
	
	BD toán
	

	4
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Âm nhạc – Tứ 
	

	
	2
	Tập đọc
	
	Âm nhạc – Tứ
	
	Toán
	

	
	3
	Âm nhạc – Tứ
	
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	

	
	4
	Luyện từ và câu
	
	Luyện từ và câu
	
	Mỹ thuật – Thảo 
	

	
	5
	Mỹ thuật – Thảo 
	
	BD TV
	
	Luyện từ và câu
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Thể dục - Hùng 
	
	Tập viết
	
	Tập viết
	

	
	3
	Tập viết
	
	Thể dục - Hùng
	
	TNXH
	

	
	4
	TNXH 
	
	TNXH
	
	Thể dục - Hùng
	

	
	5
	BD TV
	
	BD toán 
	
	BD TV
	

	6
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tập làm văn
	
	Tập làm văn
	
	Tập làm văn
	

	
	3
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	

	
	4
	Thủ công
	
	Thủ công
	
	Thủ công
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2018-2019

	Khối 3

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2018- 2019

Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 13 giờ

Tiết 5: Kết thúc 16 giờ 40 phút 


	Áp dụng từ:

Ngày 6 tháng 9 năm 2018

GVCN: 5 Toán, TV 8T, TNXH 2T, TC 1T, ĐĐ 1T, BD Toán1T, BD TV1T = 19 T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 3A ( Loan)
	Lớp 3B ( D Hiền)
	Lớp 3C( Hậu )

	
	
	Chiều 
	Sáng
	Chiều 
	Sáng
	Chiều 
	Sáng

	2
	1
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	2
	Toán
	Tin - phương
	Toán
	T. Anh- T.Thảo
	Thể dục – Mạnh
	

	
	3
	Tập đọc
	T. Anh- T.Thảo
	Tập đọc
	Tin - phương
	Toán
	

	
	4
	Tập đọc
	T. Anh- T.Thảo
	Thể dục – Mạnh 
	Tin - phương
	Tập đọc
	

	
	5
	TN&XH
	
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	

	3
	1
	Thể dục – Mạnh
	
	Toán
	
	Toán
	Tin - phương

	
	2
	Toán
	
	Chính tả 
	
	Chính tả 
	T. Anh- T.Thảo

	
	3
	Chính tả 
	
	Thủ công
	
	TNXH
	T. Anh- T.Thảo

	
	4
	Đạo đức
	
	BDToán
	
	BDToán
	

	
	5
	BDToán
	
	TN&XH
	
	Thủ công
	

	4
	1
	Toán
	Tin - phương
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tập đọc 
	T. Anh- T.Thảo
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	

	
	3
	Tập viết 
	T. Anh- T.Thảo
	Đạo đức
	
	Tập viết 
	

	
	4
	ÂN – Tứ
	
	Tập viết
	
	BD Tiếng Việt
	

	
	5
	BD Tiếng Việt
	
	BD Tiếng Việt
	
	ÂN – Tứ
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	T. Anh- T.Thảo
	Toán
	

	
	2
	Thủ công
	
	TN&XH
	T. Anh- T.Thảo
	Luyện từ và câu
	

	
	3
	MT- Thảo 
	
	Luyện từ và câu
	T. Anh- T.Thảo
	Chính tả
	

	
	4
	Luyện từ và câu
	
	MT- Thảo
	
	TNXH
	

	
	5
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	MT- Thảo
	

	6
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Thể dục – Mạnh
	Tin - phương

	
	2
	Thể dục – Mạnh
	
	Tập làm văn
	
	Toán
	T. Anh- T.Thảo

	
	3
	TN&XH 
	
	Thể dục – Mạnh
	
	Tập làm văn
	T. Anh- T.Thảo

	
	4
	Tâp làm văn
	
	ÂN – Tứ
	
	Đạo đức
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2018-2019
	Khối 4

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2018- 2019
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 13giờ 40 phút đến 15h 00 phút

Tiết 3: Từ 15giờ 20 phút đến 16h 00 phút 
	Áp dụng từ:

Ngày 6 tháng 9 năm 2018
GVCN: 5 Toán, TV 8T, khoa 2T, Sử 1T, Địa 1T, Đạo đức 1T, KT chiều 1 BDTV = 20T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 4A ( Văn)
	4B ( Hường )
	4C ( Bùi Thanh)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	Sử
	Chào cờ
	Sử
	Chào cờ
	Lịch sử

	
	2
	Toán
	Khoa học
	Toán
	Khoa học
	Thể dục – mạnh
	Khoa

	
	3
	Tập đọc
	Địa
	Thể dục – mạnh
	Địa
	Toán
	Địa

	
	4
	Chính tả
	
	Tập đọc 
	
	Tập đọc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	T. Anh( Thảo)
	Toán
	Tin
	Toán
	T.anh-Hiền

	
	2
	Luyện từ và câu
	Tin
	Chính tả 
	T.anh-Thảo 
	Chính tả 
	T. anh (H)

	
	3
	Kế chuyện
	Thể dục –Mạnh 
	Luyện từ và câu
	T.anh-Thảo
	Luyện từ và câu
	Tin

	
	4
	Kỹ
	
	Kế chuyện 
	
	Kế chuyện 
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán 
	Tin
	Tiếng Anh
	Thể dục (M)
	Toán
	Mĩ thuật ( Thảo)

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục (M)
	Toán
	Mĩ thuật (Thảo)
	Tập đọc 
	Tin

	
	3
	Mĩ thuật- Thảo
	Khoa học
	Tập đọc
	Tin
	Tập làm văn
	Thể dục – mạnh

	
	4
	T. Anh( Thảo)
	
	Tập làm văn
	
	Đạo đức
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán 
	
	Toán 
	

	
	2
	Tập làm văn
	
	Kỹ
	
	Luyện từ và câu 
	

	
	3
	Luyện từ và câu
	
	Luyện từ và câu
	
	Kĩ thuật 
	

	
	4
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	
	T. Anh( H)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	BDTV
	Âm nhạc
	T. Anh( Thảo)
	Toán 
	BDTV

	
	2
	Tập làm văn
	T. Anh( Thảo)
	Toán
	BD TV
	Âm nhạc – Tứ
	Khoa học

	
	3
	Âm nhạc – Tứ
	T. Anh( Thảo)
	Tập làm văn
	Khoa học
	Tập làm văn
	T. anh (H)

	
	4
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2018-2019
	Khối 5

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2018- 2019
Học kỳ: I
	BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 13giờ 40 phút đến 15h 00 phút

Tiết 3: Từ 15giờ 20 phút đến 16h 00 phút 

	Áp dụng từ:

Ngày 6 tháng 9 năm 2018
GVCN: 5 Toán, TV 8T, khoa 2T, Sử 1T, Địa 1T, KT 1T, chiều 1T, 1 TV = 20T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 5A ( Hằng )
	5B ( Dịu)
	5C ( Thư )

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	T.A V hiền
	Chào cờ
	Lịch sử
	Chào cờ
	Khoa

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	Toán
	Kỹ
	Toán
	T. Anh( H)

	
	3
	Tập đọc 
	Khoa học
	Tập đọc 
	Khoa
	Tập đọc
	Kỹ thuật 

	
	4
	Chính tả 
	
	Chính tả 
	
	Tin 
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	Đạo đức-Thảo
	Toán
	Khoa
	Toán
	Thể dục – Mạnh

	
	2
	Luyện từ và câu
	Thể dục – Mạnh
	Luyện từ và câu
	BD Toán
	T. Anh( H)
	Khoa

	
	3
	T.A V hiền 
	T.A V hiền
	Mỹ thuật – Thảo
	Địa lý
	Chính tả
	Địa 

	
	4
	Mỹ thuật – Thảo
	
	Thể dục ( M)
	
	Luyện từ và câu
	

	
	5
	
	
	Thể dục ( M)
	
	
	

	4
	1
	Toán 
	BDTV
	Toán
	Âm nhạc - hùng
	Mỹ thuật (Thảo)
	T. Anh( H)

	
	2
	Tập đọc
	BD Toán
	Đạo đức –Thảo
	T. Anh( H)
	Tin
	Âm nhạc - hùng

	
	3
	Tập làm văn 
	Âm nhạc - hùng
	Kể chuyện 
	T. Anh( H)
	Toán
	Đạo đức –Thảo

	
	4
	Thể dục-Mạnh
	
	Tập đọc
	
	Kể chuyện
	

	
	5
	
	
	
	
	Thể dục ( Mạnh) 
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	T.A V Hiền
	
	Tin
	
	Tập đọc
	

	
	3
	Kể chuyện
	
	T. Anh( H)
	
	Sử
	

	
	4
	Luyện từ và câu
	
	Tập làm văn
	
	Tập làm văn
	

	
	5
	
	
	Tin 
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Địa 
	Toán
	BD Tiếng Việt 
	Toán
	T. Anh( H)

	
	2
	Tập làm văn 
	Kỹ thuật
	Luyện từ và câu
	T. Anh( H)
	Luyện từ và câu
	BDTV

	
	3
	Sinh hoạt
	Khoa học
	Tập làm văn
	Sinh hoạt
	Tập làm văn
	BD Toán

	
	4
	Tin
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	

	
	5
	Tin
	
	
	
	
	


PHÂN  CÔNG DẠY BỘ MÔN

NĂM HỌC 2017-2018

( Từ ngày 6/9/2017)
	STT
	TÊN GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	1
	Tô Thị Hương Thảo – Tiếng Anh
Khối 3 + 4C = 20 tiết 


	Sáng
	1
	
	3C
	4C
	
	

	
	
	
	2
	
	3C
	4C
	4C
	

	
	
	
	3
	
	3D
	
	4C
	

	
	
	
	4
	
	3D
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	1
	3B
	3A
	3A
	3D
	

	
	
	
	2
	3B
	3A
	3A
	3C
	

	
	
	
	3
	3D
	3C
	3B
	3B
	

	2
	Vũ Thị Thu Hiền
Tiếng Anh khối 5 + 4A + 4B

20 tiết + 3 tiết TTCM = 23 tiết
	Sáng
	1
	
	4B
	
	
	

	
	
	
	2
	
	4B
	5A
	5C
	

	
	
	
	3
	
	4A
	4A
	5C
	

	
	
	
	4
	
	4A
	4A
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	1
	4B
	5A
	5B
	5C
	

	
	
	
	2
	4B
	5A
	5B
	5C
	

	
	
	
	3
	5A
	5B
	5B
	
	

	3
	Nguyễn Minh Phương
Tin học khối 3,4,5

20 tiết


	Sáng
	1
	
	4C
	5B
	
	4A

	
	
	
	2
	
	4C
	5B
	
	

	
	
	
	3
	4A
	5A
	5C
	
	

	
	
	
	4
	4B
	5A
	5C
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	1
	3D
	3C
	
	3A
	

	
	
	
	2
	3D
	3C
	
	3B
	

	
	
	
	3
	3B
	3A
	
	4B
	

	4
	Ngô Đình Mạnh
Thể dục
Thể dục khối 1,3,4,5

23 tiết 
	Sáng 
	1
	
	3A
	3B
	
	

	
	
	
	2
	3C
	3B
	3D-3C
	4A
	

	
	
	
	3
	4C
	4A
	3A
	5B
	

	
	
	
	4
	3D
	5C
	4B
	5A
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	1
	1A
	5B
	4B
	
	

	
	
	
	2
	1B
	5C
	4C
	
	

	
	
	
	3
	1C
	5A
	4A
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thảo
Thủ công lớp 1; Mĩ thuật lớp 1,2,3; Kĩ thuật lớp 4; 

22 tiết
	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	MT-1A
	
	MT-2C
	MT-3B

	
	
	
	3
	
	MT-1C
	
	MT-2B
	MT-3C

	
	
	
	4
	
	MT-1B
	
	MT-2C
	MT-3D

	
	
	
	5
	
	
	
	
	MT-3A

	
	
	Chiều 
	1
	TC-1C
	MT-1B
	KT-4A
	MT-1B
	

	
	
	
	2
	TC-1A
	MT-1A
	KT-4B
	MT-1A
	

	
	
	
	3
	TC-1B
	MT-1C
	KT-4C
	MT-1C
	

	6
	Dương Thị Hè 
Đạo đức lớp 1,2,3;5; Mĩ thuật lớp 4,5

19 tiết + 3 tiết TKHĐ = 22 tiết
	Sáng
	1
	
	
	Đ Đ-3A
	
	

	
	
	
	2
	
	
	Đ Đ-3B
	
	Đ Đ-1B

	
	
	
	3
	
	
	Đ Đ-3C
	
	Đ Đ-1C

	
	
	
	4
	
	
	Đ Đ-3D
	
	Đ Đ-1A

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều 
	1
	Đ Đ-2B
	MT-4B
	Đ Đ-5A
	MT-5A
	

	
	
	
	2
	Đ Đ- 2C
	MT-4C
	MT-5C
	MT-5B
	

	
	
	
	3
	Đ Đ-2A
	MT-4A
	Đ Đ-5C
	Đ Đ-5B
	

	7
	Nguyễn Thị Tứ 
Âm nhạc lớp 1, 2,3,4; NCTL lớp 1,2
22 tiết
	Sáng
	1
	
	
	
	ÂN-3D
	

	
	
	
	2
	
	
	ÂN-1A
	ÂN-3A
	ÂN-2A

	
	
	
	3
	
	
	ÂN-1B
	ÂN-3B
	ÂN-2B

	
	
	
	4
	
	
	ÂN-1C
	ÂN-3C
	ÂN-2C

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều 
	1
	ÂN-1B
	NCTL-2C
	ÂN-4C
	NCTL-1C
	

	
	
	
	2
	ÂN-1C
	NCTL-2B
	ÂN-4A
	NCTL-1B
	

	
	
	
	3
	ÂN-1A


	NCTL-2A
	ÂN-4B
	NCTL-1A
	

	8
	Bùi Xuân Hùng
Âm nhạc lớp 5, thể dục lớp 2

9 tiết + 2 tiết BT Đoàn + 12 tiết TPTĐ = 23 tiết 
 
	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	TD-2A
	
	
	TD-2B
	

	
	
	
	3
	TD-2B
	
	
	TD-2A
	

	
	
	
	4
	TD-2C
	
	
	TD-2C
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều 
	1
	
	
	
	ÂN-5B
	

	
	
	
	2
	
	
	
	ÂN-5A
	

	
	
	
	3
	
	
	
	ÂN-5C
	


